PHẦN 1. Câu trá́c nghiệm nhiều phương án lựa chọn
Câu 1. 
Họ nguyên hàm của hàm số  là


A. .			B. .


C. .			D. .
Câu 2. 
Cho hàm số . Khẳng định nào sau đây là đúng?


A. .		B. .


C.  C.		D. .
Câu 3. 
Giá trị của  bằng


A. 0 .	B. 1 .	C. .	D. .
Câu 4. 

Tích phân . Khi đó  bằng
A. 1 	B. -3 .	C. 3 .	D. 2 .
Câu 5. Thể tích của vật thể tròn xoay thu được khi quay hình phẳng (phần gạch sọc của hình vẽ) xung quanh trục Ox bằng
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 6. 



Cho mặt cầu . Toạ tâm  và bán kính  của  là




A.  và .		B.  và .




C.  và .		D.  và .
Câu 7. 



Phương trình mặt cầu  có tâm , tiếp xúc với mặt phẳng   là


A. .		B. .


C. .			D. .
Câu 8. 


Trong không gian Oxyz, mặt phẳng  đi qua hai điểm  và vuông góc với mặt phẳng  có phương trình là


A. .		B. .


C. .		D. .
Câu 9. 
Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm . Tính góc giữa hai đường thẳng AB và AC.




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 10. 

Cho hai biến độc lập A, B với . Khi đó,  bằng
A. 0,2 .	B. 0,8 .	C. 0,25 .	D. 0,75 .
Câu 11. Một hộp có 8 viên bi đỏ và 7 viên bị xanh, các viên bi có cùng kích thước và khối lượng. Bạn Hoa lấy một viên bi trong hộp, không trả lại. Sau đó bạn Hồng lấy một viên bi trong hộp đó. Tính xác suất để bạn Hồng lấy được viên bi đỏ nếu biết rằng bạn Hoa lấy được viên bi đỏ.




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 12. Một doanh nghiệp có  nhân viên là nữ. Tỉ lệ nhân viên nữ có bằng đại học là  và tỉ lệ nhân viên nam có bằng đại học là . Chọn ngẫu nhiên 1 nhân viên của doanh nghiệp đó. Xác suất nhân viên này có bằng đại học là






A. 		B. .	C. .	D. .
Gọi  là biến cố "Nhân viên của doanh nghiệp là nữ",  là biến cố 'Nhân viên của doanh nghiệp có bằng đại học".



Suy ra .
PHẦN 2 Câu trắc nghiệm đúng sai
Câu 1. 


Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz cho đường thẳng  : và mặt phẳng .


a) Đường thẳng  có véc-tơ chỉ phương là . đ


b) Mặt phẳng  có véc-tơ pháp tuyến là . s

c) Điểm .đ



d) Góc giữa đường thẳng  và mặt phẳng  bằng .s
Câu 2. 


Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng  và mặt phẳng  


a)  là một véc-tơ chỉ phương của . đ


b) Điểm  thuộc đường thẳng . đ



c) Đường thẳng  cắt mặt phẳng  tại điểm . s




d) Phương trình đường thẳng  nằm trong  và vuông góc với  có một véc tơ chỉ phương là . đ

Câu 3. Một hộp chứa 10 tấm thẻ màu trắng được đánh số lần lượt từ 1 đến 10 và 4 tấm thẻ màu đen được đánh số lần lượt từ 1 đến 4 . Lấy ra ngẫu nhiên đồng thời 2 tấm thẻ từ hộp. Gọi  là biến cố "Hai thẻ lấy ra có cùng màu" và  là "Hai thẻ lấy ra cùng ghi số lẻ".
a) Không gian mẫu của phép thử có số phần tử là 91 .  đ
b) Xác suất của biến cố  là .  s
c) Xác suất của biến cố  là . đ
d)  và  là hai biến cố độc lập. s


a) Đúng. Số cách lấy ra 2 tấm thẻ từ một hộp có 14 tấm thẻ là .


b) Sai. Xác suất của biến cố  là .


c) Đúng. Xác suất của biến cố  là .
d) Sai. Xác suất của biến cố "Hai thẻ lấy ra cùng màu và cùng ghi số lẹ" là




Do đó  và  không phải là hai biến cố độc lập.
Câu 4. 



[image: ]Cho  là hàm số bậc hai có đồ thị  như hình vẽ bên. Gọi  là hình phẳng giới hạn bởi  với trục hoành.


a) Hoành độ giao điểm của parabol với trục hoành là  và . s

b) Phương trình của parabol là . đ


c) Diện tích của hình  bằng . s


d) Khi cho hình  xoay quanh trục Ox ta được một vật thể có thể tích bằng . S

PHẦN 3. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.
Câu 1. 


Kí hiệu  là chiều cao của một cây (tính theo mét) sau khi trồng  năm. Biết rằng sau năm đầu tiên cây cao 3 m . Trong các năm tiếp theo, cây phát triển với tốc độ  (tính theo mét/năm). Chiều cao của cây đó sau 6 năm (làm tròn đến hàng phần mười) bằng bao nhiêu mét?
Câu 2. Giả sử lợi nhuận biên (tính theo triệu đồng trên tấn) của một loại sản phẩm của nhà máy được tính theo công thức . Trong đó  (tính bằng triệu đồng) là lợi nhuận thu được khi bán  tấn sản phẩm. Chênh lệch lợi nhuận khi bán 150 tấn sản phẩm so với khi bán 50 tấn sản phẩm là triệu đồng.
Câu 3. 


 Trong không gian , mặt sàn nằm ngang của một ngôi nhà thuộc mặt phẳng ( ), một mái của ngôi nhà thuộc mặt phẳng . Hỏi mái nhà có độ dốc bằng bao nhiêu độ?
Câu 4. 




Trong không gian , giả sử bề mặt Trái Đất  có phương trình . Từ vị trí , người ta dự định đào một đường hầm xuyên qua lòng đất theo hướng . Tính độ dài đường hầm cần đào.
Câu 5. 
[image: ] Trong một vùng dân cư tỉ lệ nhiễm Covid là . Nếu một người bị nhiễm Covid thì khi xét nghiệm, xác suất cho kết quả dương tính là 0,95. Nếu một người không bị nhiễm Covid thì khi xét nghiệm, xác suất cho kết quả dương tính là 0,03. Giả sử một người khi xét nghiệm cho kết quả dương tính. Tính xác suất để người đó bị nhiễm Covid.
Câu 6. 






Cho hàm số  có đồ thị . Biết rằng tiếp tuyến  của  tại điểm  có hoành độ bằng -1 cắt  tại điểm  có hoành độ bằng 2 . 





Diện tích hình phẳng giới hạn bởi  và  bằng  (với m, n nguyên dương và phân số  tối giản). Giá trị  bằng 
 
ĐÁP ÁN 
PHẦN 1

(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được  điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Chọn
	A
	B
	B
	D
	B
	C
	D
	A
	A
	B
	A
	D


PHẦN 2
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.

Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.

Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.

Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
Thí sinh lựa chọn chính xác cả 	04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.

	Câu 1: 
	Câu 2: 
	Câu 3: 
	Câu 4: 

	a) Đ
	a) Đ
	a) Đ
	a) S

	b) S
	b) Đ
	b) S
	b) Đ

	c) Đ
	c) S
	c) Đ
	c) S

	d) S
	d) Đ
	d) S
	d) Đ



PHẦN 3. (Mỗi câu trả lời Đúng thí sinh Được  Điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Chọn
	

	

	

	

	

	




LỜI GIẢI CHI TIẾT 
PHẦN 1. Câu trá́c nghiệm nhiều phương án lựa chọn


Câu 12. Gọi  là biến cố "Nhân viên của doanh nghiệp là nữ",  là biến cố 'Nhân viên của doanh nghiệp có bằng đại học".



Suy ra .
PHẦN 2 Câu trắc nghiệm đúng sai

Câu 3. a) Đúng. Số cách lấy ra 2 tấm thẻ từ một hộp có 14 tấm thẻ là .


b) Sai. Xác suất của biến cố  là .


c) Đúng. Xác suất của biến cố  là .
d) Sai. Xác suất của biến cố "Hai thẻ lấy ra cùng màu và cùng ghi số lẹ" là




Do đó  và  không phải là hai biến cố độc lập.
PHẦN 3. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.





Câu 1. , suy ra . Ta có , suy ra . Do đó .

Câu 2. .
Vậy sự thay đổi lợi nhuận khi bán được từ 50 tấn sản phẩm đến 100 tấn sản phẩm bằng 1400 triệu đồng.


Câu 3. Mặt phẳng nằm ngang  có một vectơ pháp tuyến là .


Mặt phẳng  có một vectơ pháp tuyê̂n là .

Ta có: 





Câu 4. Đường hầm thuộc đường thẳng  đi qua  nhận làm vectơ chỉ phương. Phương trình đường thẳng  là: 










Gọi  là điểm cuối của đường hầm cần đào. Khi đó  là giao điểm của đường thẳng  và mặt cầu . Toạ độ của  có dạng  (với  để  khác ) và thoả mãn phương trình mặt cầu , tức là:

.

Suy ra .


Câu 5. Gọi A là biến cố: "Người đó nhiễm Covid";

 là biến cố: "Xét nghiệm cho kết quả dương tính".

Ta có: .
Theo công thức Bayes, ta có:












[bookmark: _GoBack]

oleObject3.bin

image49.wmf
60

°


oleObject48.bin

image50.wmf
150

°


oleObject49.bin

image51.wmf
30

°


oleObject50.bin

image52.wmf
120

°


oleObject51.bin

image53.wmf
P()0,8,P()0,25

AB

==


oleObject52.bin

image4.wmf
2

11

e

12

x

xC

x

++

+


image54.wmf
P()

AB

�O


oleObject53.bin

image55.wmf
1

2


oleObject54.bin

image56.wmf
8

15


oleObject55.bin

image57.wmf
4

7


oleObject56.bin

image58.wmf
7

15


oleObject57.bin

oleObject4.bin

image59.wmf
111

400


oleObject58.bin

image60.wmf
11

80


oleObject59.bin

image61.wmf
1

4


oleObject60.bin

image62.wmf
109

400


oleObject61.bin

image63.wmf
A


oleObject62.bin

image5.wmf
e1

x

C

++


image64.wmf
B


oleObject63.bin

image65.wmf
()0,450,30,135;()0,550,250,1375

PABPAB

=×==×=


oleObject64.bin

image66.wmf
109

()()()

400

PBPABPAB

=+=


oleObject65.bin

image67.wmf
d


oleObject66.bin

image68.wmf
1

22,  

3

xt

yt

zt

=-

ì

ï

=+

í

ï

=+

î


oleObject67.bin

oleObject5.bin

image69.wmf
():30

Pxy

-+=


oleObject68.bin

image70.wmf
d


oleObject69.bin

image71.wmf
(1;2;1)

u

=-

r


oleObject70.bin

image72.wmf
()

P


oleObject71.bin

image73.wmf
(1;1;3)

n

=-

r


oleObject72.bin

image6.wmf
4

2

23

x

y

x

+

=


image74.wmf
(1;2;0)()

AP

--Î


oleObject73.bin

image75.wmf
d


oleObject74.bin

image76.wmf
()

P


oleObject75.bin

image77.wmf
30

°


oleObject76.bin

image78.wmf
1

:2

34

x

dyt

zt

=

ì

ï

=-

í

ï

=+

î


oleObject77.bin

oleObject6.bin

image79.wmf
():

Rx

+


oleObject78.bin

image80.wmf
20

yz

+=


oleObject79.bin

image81.wmf
(0;1;4)

u

=-

r


oleObject80.bin

image82.wmf
d


oleObject81.bin

image83.wmf
(1;2;3)

A


oleObject82.bin

image7.wmf
3

23

()dC

32

x

fxx

x

=++

ò


image84.wmf
d


oleObject83.bin

image85.wmf
d


oleObject84.bin

image86.wmf
()

R


oleObject85.bin

image87.wmf
(1;6;13)

H


oleObject86.bin

image88.wmf
D


oleObject87.bin

oleObject7.bin

image89.wmf
()

R


oleObject88.bin

image90.wmf
d


oleObject89.bin

image91.wmf
(9;4;1)

m

=-

r


oleObject90.bin

image92.wmf
2

14

91

C

=


oleObject91.bin

image93.wmf
A


oleObject92.bin

image8.wmf
3

23

()dC

3

x

fxx

x

=-+

ò


image94.wmf
22

104

51

()

9191

CC

PA

+

==


oleObject93.bin

image95.wmf
B


oleObject94.bin

image96.wmf
2

7

3

()

9113

C

PB

==


oleObject95.bin

image97.wmf
22

25

11513

()()().

91919113

CC

PABPAPB

+

Ç==¹×=×


oleObject96.bin

image98.wmf
A


oleObject97.bin

oleObject8.bin

image99.wmf
B


oleObject98.bin

image100.png




image101.wmf
()

yfx

=


oleObject99.bin

image102.wmf
()

P


oleObject100.bin

image103.wmf
()

H


oleObject101.bin

image104.wmf
()

P


image9.wmf
3

23

()d

3

x

fxx

x

=++

ò


oleObject102.bin

image105.wmf
1

x

=


oleObject103.bin

image106.wmf
2

x

=


oleObject104.bin

image107.wmf
2

2

yxx

=-


oleObject105.bin

image108.wmf
()

H


oleObject106.bin

image109.wmf
2

3


oleObject9.bin

oleObject107.bin

image110.wmf
()

H


oleObject108.bin

image111.wmf
16

15


oleObject109.bin

image112.wmf
(

)

hx


oleObject110.bin

image113.wmf
x


oleObject111.bin

image114.wmf
(

)

3

hx

x

¢

=


image10.wmf
3

3

()d2C

fxxx

x

=-+

ò


oleObject112.bin

image115.wmf
Oxyz


oleObject113.bin

image116.wmf
Oxy


oleObject114.bin

image117.wmf
(

)

:210

xyz

a

++-=


oleObject115.bin

image118.wmf
Oxyz


oleObject116.bin

image119.wmf
(

)

S


oleObject10.bin

oleObject117.bin

image120.wmf
222

1

xyz

++=


oleObject118.bin

image121.wmf
111

;;

22

2

A

æö

ç÷

èø


oleObject119.bin

image122.wmf
(

)

2;2;3

v

=-

r


oleObject120.bin

image123.png




image124.wmf
4%


oleObject121.bin

image11.wmf
2

0

sin

 d

x

x

p

ò


image125.wmf
32

()

fxxaxbxc

=+++


oleObject122.bin

image126.wmf
()

C


oleObject123.bin

image127.wmf
d


oleObject124.bin

image128.wmf
()

C


oleObject125.bin

image129.wmf
A


oleObject126.bin

oleObject11.bin

image130.wmf
()

C


oleObject127.bin

image131.wmf
B


oleObject128.bin

image132.wmf
d


oleObject129.bin

image133.wmf
()

C


oleObject130.bin

image134.wmf
m

n


oleObject131.bin

image12.wmf
2

p


image135.wmf
m

n


oleObject132.bin

image136.wmf
mn

+


oleObject133.bin

image137.wmf
0,25


oleObject134.bin

image138.wmf
0,1


oleObject135.bin

oleObject136.bin

image139.wmf
0,50


oleObject12.bin

oleObject137.bin

image140.wmf
0,5


oleObject138.bin

image141.wmf
6.1


oleObject139.bin

image142.wmf
1400


oleObject140.bin

image143.wmf
65.91


oleObject141.bin

image144.wmf
0.54


image13.wmf
p


oleObject142.bin

image145.wmf
0.57


oleObject143.bin

image146.wmf
31


oleObject144.bin

oleObject145.bin

oleObject146.bin

oleObject147.bin

oleObject148.bin

oleObject149.bin

oleObject13.bin

oleObject150.bin

oleObject151.bin

oleObject152.bin

oleObject153.bin

oleObject154.bin

oleObject155.bin

oleObject156.bin

image147.wmf
()d ln||

3

3

d

hxxxxC

x

¢

==+

òò


oleObject157.bin

image148.wmf
()l||

3

n

hxxC

=+


image14.wmf
[

]

2

1

5

4)

d

(2

fxx

x

-

=

ò


oleObject158.bin

image149.wmf
(1)ln13

3

hC

=+=


oleObject159.bin

image150.wmf
3

C

=


oleObject160.bin

image151.wmf
(6)ln636.1( )

3

m

h

=+»


oleObject161.bin

image152.wmf
(

)

150

150150

2

5050

50

()d(180,04)d180,021400

PPxxxxxx

¢

==-=-=

òò


oleObject162.bin

image153.wmf
(

)

Oxy


oleObject14.bin

oleObject163.bin

image154.wmf
(

)

0;0;1

k

=

r


oleObject164.bin

image155.wmf
(

)

a


oleObject165.bin

image156.wmf
(

)

2;1;1

n

=

r


oleObject166.bin

image157.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

1

cos,cos,,65,

6

91

kn

OxyknOxy

kn

aa

×

===Þ»

×

o

r

r

r

r

r

r


oleObject167.bin

image158.wmf
Δ


image15.wmf
2

1

()d

fxx

ò


oleObject168.bin

image159.wmf
111

;;

22

2

A

æö

ç÷

èø


oleObject169.bin

image160.wmf
(

)

2;2;3

v

=-

r


oleObject170.bin

image161.wmf
Δ


oleObject171.bin

image162.wmf
1

2

2

1

2

2

1

3.

2

xt

yt

zt

ì

=+

ï

ï

ï

=+

í

ï

ï

=-

ï

î


oleObject172.bin

image163.wmf
B


oleObject15.bin

oleObject173.bin

image164.wmf
B


oleObject174.bin

image165.wmf
Δ


oleObject175.bin

image166.wmf
(

)

S


oleObject176.bin

image167.wmf
B


oleObject177.bin

image168.wmf
111

2;2;3

22

2

Bttt

æö

++-

ç÷

èø


image16.png




oleObject178.bin

image169.wmf
0

t

¹


oleObject179.bin

image170.wmf
B


oleObject180.bin

image171.wmf
A


oleObject181.bin

image172.wmf
(

)

S


oleObject182.bin

image173.wmf
(

)

2

22

2

111322

2231172320

2217

2

tttttt

-

æö

æöæö

++++-=Û+-=Þ=

ç÷ç÷

ç÷

èøèø

èø


image17.wmf
24

p


oleObject183.bin

image174.wmf
222

322

(2)(2)(3)170.54

17

ABtttt

-

=++-===


oleObject184.bin

image175.wmf
B


oleObject185.bin

image176.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

0,04;0,96;0,95;0,03

PAPPBAPB

A

A

====

�O�O


oleObject186.bin

image177.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

 

0,040,95

 0,569

0,040,950,960,03

PAPBA

PAB

PAPBAP

A

PB

A

×

=

×+×

×

=»

×+×

�O

�O

�O�O


oleObject187.bin

oleObject16.bin

image18.wmf
27

p


oleObject17.bin

image19.wmf
25

p


oleObject18.bin

image20.wmf
26

p


oleObject19.bin

image21.wmf
222

():(2)(2)(1)4

Sxyz

++-+-=


oleObject20.bin

image22.wmf
I


oleObject21.bin

image23.wmf
R


oleObject22.bin

image1.wmf
()e2

x

fxx

=+


image24.wmf
()

S


oleObject23.bin

image25.wmf
(2;2;1)

I

-


oleObject24.bin

image26.wmf
4

R

=


oleObject25.bin

image27.wmf
(2;2;1)

I

--


oleObject26.bin

image28.wmf
2

R

=


oleObject27.bin

oleObject1.bin

image29.wmf
(2;2;1)

I

-


oleObject28.bin

image30.wmf
2

R

=


oleObject29.bin

image31.wmf
(1;2;1)

I

--


oleObject30.bin

image32.wmf
2

R

=


oleObject31.bin

image33.wmf
()

S


oleObject32.bin

image2.wmf
2

e

x

xC

++


image34.wmf
O


oleObject33.bin

image35.wmf
():1615

xy

a

--


oleObject34.bin

image36.wmf
12750

z

+=


oleObject35.bin

image37.wmf
222

39

xyzx

++-=


oleObject36.bin

image38.wmf
222

3

xyz

++=


oleObject37.bin

oleObject2.bin

image39.wmf
222

81

xyz

++=


oleObject38.bin

image40.wmf
222

9

xyz

++=


oleObject39.bin

image41.wmf
()

a


oleObject40.bin

image42.wmf
(1;2;2),(2;1;4)

AB

--


oleObject41.bin

image43.wmf
():210

xyz

b

--+=


oleObject42.bin

image3.wmf
2

1

e

2

x

xC

++


image44.wmf
157270

xyz

++-=


oleObject43.bin

image45.wmf
157270

xyz

-+-=


oleObject44.bin

image46.wmf
157270

xyx

-++=


oleObject45.bin

image47.wmf
157270

xyz

+-+=


oleObject46.bin

image48.wmf
(1;2;3),(2;1;5),(2;4;2)

ABC


oleObject47.bin

